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                                                     NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

 

  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang  

    - Các Hội thẩm nhân dân: Bà Uông Thị Hoa và ông Đào Văn Nghiệp 

    - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Phƣơng – Thư ký Tòa án  

    - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên Tòa: Bà Vũ Thu 

Trang - Kiểm sát viên  

Trong các ngày 05 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình 

xét xử sở thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 83 2020 T  T- 

KDT   ngà  03 11 2020    Tranh ch p  êu c u thanh toán ti n theo H p   ng kinh 

tế ” theo Qu ết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số: 59/2021 QĐXX-KDTM ngày 01 tháng 

3 năm 2021 và Qu ết  ịnh hoãn phiên Tòa số 36 2021 QĐHPT-KDTM ngày 19 

tháng  3 năm 2021 giữa các  ương sự:  

         *Nguyên đơn: Công ty cổ phần X 

Địa chỉ: B12A-12B, Vinhomes Gardenia,  ường Hàm Nghi, phường C u Diễn, quận 

Nam Từ  iêm, thành phố Hà Nội.  

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Viết Chung – Giám  ốc 

Đại diện theo ủ  qu  n: Ông Dương Đức Thắng, ông  ê Văn H i  và bà Ngu ễn Thị 

Ngọc  inh (theo Gi   ủ  qu  n ngà  16/9/2019) 

                     ( Bà   inh có mặt, ông H i, ông Thắng vắng mặt tại phiên Tòa) 

       * Bị đơn: Công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ kỹ thuật Y 

Địa chỉ:  ố 10, ngõ 612 16 1  ường  a Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội.  

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Phúc Cƣờng – Giám  ốc 

                             ( ông Cường vắng mặt tại phiên Tòa) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN        

QUẬN BA ĐÌNH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
                               ___________ 

Bản án số:  17/2021/KDTMST 

Ngày 05 tháng 4 năm 2021 

V/v : Tranh chấp  yêu cầu thanh toán 

tiền theo hợp đồng kinh tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

    Theo đơn khởi kiện và bản tự khai cùng các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền 

của Công ty cổ phần X trình bày: 

      Công t  cổ ph n X ( sau  â  gọi tắt là Công ty Casper) và Công t  cổ ph n   u 

tư và dịch vụ kỹ thuật Y( sau  â  gọi tắt là Công ty Techcom) có quan hệ bạn hàng 

và  ã nhi u l n Công ty Techcom  ặt mua hàng của Công ty Casper trên cơ sở h p 

  ng ngu ên tắc số: 2903 2018 HĐKT ngà  29 3 2018. 

       - Ngày 25/5/2018 và ngày 21/6 2018,  Công t  Techcom có  ặt của Công t  

Casper 02  ơn hàng với nội dung như sau:  

1. Đơn hàng 1: ngày 25/5/2018 

    - Số lư ng: 20 bộ Đi u hòa không khí Casper loại âm tr n kèm hàng khuyến mãi;  

Model: CC-28T 11; Đơn giá: 21.817.382   ng/chiếc; Tổng giá trị  ơn hàng: 

436.374.644   ng. 

 Công ty Casper  ã tiến hàng giao hàng cho Công ty Techcom thể hiện qua biên bản 

giao nhận hàng hóa ngày 26/5/2018  

2. Đơn hàng 2: ngày 21/6/2018 

     - Số lư ng: 10 bộ Đi u hòa không khí Casper loại âm tr n kèm hàng khuyến 

mãi; Model: CC-28TL11; Đơn giá: 21.817.382   ng/chiếc; Tổng giá trị  ơn hàng: 

213.675.393   ng.  

     - Công t  Casper  ã tiến hàng giao hàng cho Công ty Techcom thể hiện qua biên 

bản giao nhận hàng hóa ngày 22/06/2018. 

        Trong 02  ơn  ặt hàng không thể hiện nội dung v  thời hạn thanh toán ti n vì 

hai bên  ã nhi u l n làm việc mua bán với nhau, nên qu   ịnh là sẽ thanh toán ti n 

sau 01 tháng kể từ ngà  giao hàng tức là ngà  22 7 2018 Công ty Techcom phải 

thanh toán trả ti n cho Công ty Casper. Do  ến thời hạn thanh toán, Công ty 

Techcom chưa thanh toán trả cho Công ty Casper nên ngày 02/10/2018, Công ty 

Casper có gửi thông báo v  việc thanh toán công n  l n 1 cho bị  ơn với nội dung: 

Đ  nghị Công ty Techcom thanh toán trả cho Công ty Casper  số ti n hàng theo các 

 ơn  ặt hàng ngà  25 5/2018 và ngày 21/6/2018, tổng số ti n là: 650.023.037   ng; 

thời hạn thanh toán chậm nh t là ngà  05 10 2018. 

       Ngày 05/10/2018, Công ty Techcom gửi công văn số: 510 18 TC-CP v  việc 

thanh toán công n  với nội dung: Hiện na  bị  ơn gặp nhi u khó khăn phát sinh 

nhi u dự kiến trong công việc nên không thanh toán  ư c theo kế hoạch  ã  ịnh 

mong Công ty Casper thông cảm; Công ty Techcom    nghị thanh toán theo lộ trình 

như sau:  

   - Tháng 11 và tháng 12 /2018 Công ty Techcom sẽ thanh toán 60 % công n .  
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    - Tháng 01/ 2019 thanh toán nốt 40 % công n . Đ  nghị giúp  ỡ và xin thanh toán 

mọi phí tổn do chậm thanh toán. 

          * Đến ngày 15/11/2018, Công ty Techcom vẫn không thanh toán trả cho Công 

ty Casper  ư c   ng nào nên Công ty Casper tiếp tục  gửi thông báo l n 2 cho Công 

ty Techcom với nội dung  êu c u Công ty Techcom thanh toán ti n theo cam kết tại 

công văn số: 510 18 TC-CP ngày 05/10/2018, tuy nhiên Công ty Techcom không có 

phản h i gì cho Công ty Casper.  au  ó Công ty Casper  ã trực tiếp  ến trụ sở Công 

ty Techcom  ể làm việc, nhưng không gặp, không thể liên lạc với  ư c giám  ốc 

công ty. Công ty Casper   ã  ến Công an phường Giảng Võ làm việc thì  ư c cung 

c p là Công ty Techcom không còn hoạt  ộng tại  ịa chỉ trên  ăng ký kinh doanh 

nữa. Công ty Casper cũng không  ư c Công ty Techcom thông báo v  việc chu ển 

 ịa  iểm hoạt  ộng cũng không  ư c phản h i gì v  việc thanh toán công n  nên 

Công ty Casper khởi kiện ra Tòa,    nghị Tòa án giải qu ết:  

1. Buộc Công ty Techcom thanh toán trả cho Công ty Casper số ti n còn n  

theo 02  ơn  ặt hàng ngày 25/5/2018 và ngày 21/6/2018 là:: 650.023.037 đồng  

2. Buộc Công ty Techcom phải thanh toán ti n lãi chậm thanh toán theo lãi su t 

quá hạn của Ngân hàng nhà nước từ ngày 05/10/2018 ( ngày bị  ơn chậm thực hiện 

nghĩa vụ theo công văn số: 510/18/TC-CP ngày 05/10/2018)  ến ngày xét xử sơ thẩm.  

Căn cứ tính lãi su t: Trên hóa  ơn giá trị gia tăng khi ngu ên  ơn xu t hóa  ơn 

 ối với hàng hóa giao cho bị  ơn thì ngu ên  ơn có mở tài khoản tại Ngân hàng 

Vietcombank, và tại thời  iểm xét xử lãi su t cho vay của Ngân hàng này là 7,5 %/ 

năm; Lãi su t quá hạn 7,5 %  năm x 150%= 11,25 %   năm; 0,937 %  tháng; 0,033 

%/ ngày. Ngoài ra ngu ên  ơn không có  êu c u nào khác. 

*Tại phiên tòa: Đại diện theo ủ  qu  n của Công t  cổ ph n Casper lý giải v  căn 

cứ khởi kiện của Công t  là trên cơ sở trước  â  Công ty Casper và Công ty 

Techcom có quan hệ bạn hàng và  ã nhi u l n Công ty Techcom  ặt mua hàng của 

Công ty Casper trên cơ sở H p   ng ngu ên tắc số: 2903 2018 HĐKT ngà  

29/3/2018. Do quá trình chu ển trụ sở nên ngu ên  ơn không còn lưu giữ  ư c H p 

  ng nà , tu  nhiên căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mà ngu ên  ơn nộp theo  ơn 

khởi kiện bao g m: Các  ơn  ặt hàng, Hóa  ơn giá trị gia tăng, phiếu xu t kho kiêm 

phiếu giao hàng cùng công văn số: 510 18 TC-CP ngày 05/10/2018 của Công ty 

Techcom có  ủ căn cứ    nghị Tòa ch p nhận  êu c u khởi kiện của ngu ên  ơn.  

- Buộc Công ty Techcom phải thanh toán trả cho Công ty Casper số ti n n  gốc 

theo 02  ơn  ặt hàng ngày 25/5/2018 và ngày 21/6/2018 là: 650.023.037 đồng. 

       - V   êu c u tính lãi  ối với khoản ti n chậm thanh toán thì ngu ên  ơn sửa  ổi 

lại v  thời gian bắt   u tính lãi là từ ngà  01 01 2019( ngày tiếp theo của lộ trình trả 

n  theo công văn số: 510 ngà  05/10/2018 của Công ty Techcom ) cho  ến ngày xét 

xử sơ thẩm (ngà  05/4/2021) là 27 tháng 04 ngà , ngu ên  ơn làm tròn là 27 tháng. 
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         - V  căn cứ tính lãi su t: Ngu ên  ơn vẫn căn cứ vào lãi su t cho va  của  

Ngân hàng Vietcombank là Ngân hàng mà ngu ên  ơn mở tài khoản  ghi trên hóa 

 ơn giá trị gia tăng khi ngu ên  ơn xu t hóa  ơn  ối với hàng hóa giao cho bị  ơn.              

Theo thông báo v  lãi su t cho va  ngắn hạn của Ngân hàng Vietcombank  lãi su t 

này là 7,5 %  năm. Lãi su t quá hạn là 150 % lãi su t va  trong hạn. Tại thời  iểm 

năm 2019  ến tháng 9 2020 mức lãi su t cho va  trong hạn của Ngân hàng nà  là 9 

%  năm, tu  nhiên ngu ên  ơn tự ngu ên chỉ tính lãi theo mức lãi su t cho va  ngắn 

hạn tịa thời  iểm Tòa án xét xử sơ thẩm là 7,5 %  năm.  Do vậ , ti n lãi do chậm 

thanh toán tính từ ngày 01/01/2019 cho  ến ngà  Tòa án xét xử sơ thẩm ( ngà  

05/4/2021), ngu ên  ơn tạm tính là: 

         650.023.037   ng x 0,9375 % / tháng x 27 tháng  = 164.537.081   ng  

- Như vậ , tổng số ti n n  gốc và ti n n  lãi do chậm thanh toán tính  ến ngà  

Tòa án xét xử sơ thẩm ( 05/4/2021) mà Công ty Techcom còn n  Công ty Casper là: 

814.560.148 đồng 

     * Tòa án đã niêm yết hợp lệ các văn bản tố tụng của Tòa án cho Công ty cổ 

phần đầu tư và dịch vụ kỹ thuật Y tại nơi đăng ký trụ sở của Công ty theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuy nhiên Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ kỹ 

thuật Y vẫn vắng mặt khôngcó lý do. 

    * Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên tòa phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký phiên Tòa và những người tham gia tố tụng:  

*Về tố tụng: -Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội   ng xét xử, Thư 

ký phiên Tòa sơ thẩm  ã ch p hành  úng qu   ịnh của Bộ luật Tố tụng Dân sự  

- Việc ch p hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Ngu ên  ơn, bị  ơn  ã 

 ư c thực hiện nghĩa vụ của mình qu   ịnh của pháp luật trong quá trình Tòa án giải 

qu ết vụ án.  

-  Tòa án  ã tống  ạt, niêm  ết h p lệ các văn bản tố tụng của Tòa cho bị  ơn 

theo qu   ịnh của pháp luật, nhưng bị  ơn vẫn vắng mặt tại phiên Tòa không có lý 

do, nên Tòa án căn cứ theo qu   ịnh tại khoản 2 Đi u 227,  khoản 3 Đi u 228 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015  ể xét xử là  úng qu   ịnh của pháp luật. 

* Ý kiến của đại diện viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án: 

      -Đ  nghị Hội   ng xét xử căn cứ Đi u 4, 24, 50, 55,  306  uật Thương mại:   

-Ch p nhận yêu c u khởi kiện của ngu ên  ơn buộc bị  ơn phải thanh toán trả 

cho ngu ên  ơn số ti n còn n  theo 02  ơn  ặt hàng ngày 25/5/2018 và ngày 

21/6/2018 là: 650.023.037 đồng. 
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       - V  số ti n n  lãi    nghị Hội   ng xét xử ghi nhận sự tự ngu ện của 

ngu ên  ơn v  thời gian tính lãi cũng như mức lãi su t áp dụng, từ  ó ch p nhận 

 êu c u của ngu ên  ơn, buộc bị  ơn trả n  số ti n n  lãi do chậm thanh toán là: 

164.537.081 đồng . 

       Tổng số ti n n  gốc và ti n n  lãi do chậm thanh toán tính  ến ngà  Tòa án xét 

xử sơ thẩm (ngà  05 4 2021) mà Công ty Techcom còn n  Công ty Casper là: 

814.560.148 đồng 

         - V  án phí KDT -ST: Ngu ên  ơn không phải chịu án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm; Bị  ơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo qu   ịnh của 

pháp luật.  

   - Các bên  ương sự có qu  n kháng cáo theo luật  ịnh.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ án  ã  ư c thẩm tra tại phiênTòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên Tòa, Hội   ng xét xử nhận  ịnh:  

*Về tố tụng: - Tòa án thụ lý vụ án kinh doanh thương mại v  tranh ch p:  Yêu 

c u thanh toán h p   ng kinh tế” giữa Công t  cổ ph n X  ối với Công t  cổ ph n 

  u tư và dịch vụ kỹ thuật Y là  úng theo thẩm qu  n qu   ịnh tại khoản 1  i u 30, 

khoản 1  i u 35,  iểm a khoản 1  i u 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.  

 - Tòa án  ã tống  ạt, niêm  ết h p lệ các văn bản tố tụng của Tòa án cho Công 

t  cổ ph n   u tư và dịch vụ kỹ thuật Y theo qu   ịnh của pháp luật, tuy nhiên  

Công t  cổ ph n   u tư và dịch vụ kỹ thuật Y vẫn vắng mặt tại phiên Tòa không có 

lý do. Căn cứ khoản 2 Đi u 227,  khoản 3 Đi u 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015, Tòa án vẫn tiến hành xét xử theo luật  ịnh  

- Quá trình giải quyết vụ án, trước thời  iểm mở phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, bị  ơn không  ưa ra  êu c u phản tố, 

nên Tòa án không xem xét giải quyết. 

 Về nội dung:  

    [1]. Công t  cổ ph n X ( sau  â  gọi tắt là Công ty Casper) và Công t  cổ ph n 

  u tư và dịch vụ kỹ thuật Y( sau  â  gọi tắt là Công ty Techcom) có quan hệ bạn 

hàng và  ã nhi u l n Công ty Techcom  ặt mua hàng của Công ty Casper. 

        Ngày 25/5/2018 và ngày 21/6 2018,  Công t  Techcom có  ặt của Công t  

Casper 02  ơn hàng với nội dung như sau: 

    * Đơn hàng 1( ngày 25/5/2018):   ố lư ng: 20 bộ Đi u hòa không khí Casper loại 

âm tr n kèm hàng khu ến mãi;  odel: CC-28T 11; Đơn giá: 21.817.382   ng chiếc.       

    - Công t  Casper  ã tiến hành giao hàng cho Công ty Techcom thể hiện qua biên 

bản giao nhận hàng hóa ngày 26/5/2018.  
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    -Ngày 14/6/2018, Công ty Casper  ã xu t hóa  ơn giá trị gia tăng số 0001569; giá 

trị  ơn hàng là : 436.374.644 đồng.  

    * Đơn hàng 2(ngày 21/6/2018):  ố lư ng: 10 bộ Đi u hòa không khí Casper loại 

âm tr n kèm hàng khu ến mãi;  odel: CC-28T 11; Đơn giá: 21.817.382 

  ng chiếc;  

    - Công t  Casper  ã tiến hành giao hàng cho Công ty Techcom thể hiện qua biên 

bản giao nhận hàng hóa ngày 22/06/2018. 

    -Ngày 22/6/2018, Công ty Casper  ã xu t hóa  ơn giá trị gia tăng số 0001616; giá 

trị  ơn hàng là: 213.675.390 đồng.  

     * Theo qu  ước của hai bên từ trước thì cứ sau 01 tháng kể từ ngày bên bán xu t hóa 

 ơn giá trị gia tăng thì bên mua phải có trách nhiệm thanh toán trả  ti n cho bên bán, tức 

là  ến ngày 22/7/2018 Công ty Techcom phải thanh toán trả ti n Công ty Casper. Do 

quá thời  hạn trên Công ty Techcom không thanh toán ti n cho Công ty Casper,  nên 

ngày 02/10/2018, Công ty Casper  có thông báo v  việc thanh toán công n  l n 1 với 

nội dung:   Yêu c u công ty Công ty Techcom phải thanh toán tổng số ti n theo 02 

 ơn hàng trên là: 650.023.030   ng do số ti n nà   ã quá hạn thanh toán từ ngày 

22/7/2018. Yêu c u công ty Công ty Techcom phản h i lại cho Công ty Casper  ngay 

v  việc thanh toán. Nếu sau ngày 05/10/2018 mà Công ty Techcom không thực hiện 

thì Công ty Casper sẽ bảo lưu thông báo  ại chúng v  việc Công ty Techcom chậm 

thanh toán”  

     * Ngày 05/10/2018, Công ty Techcom có công văn số 510 18/TC-CP v  việc 

thanh toán công n  với nội dung:   Hiện na  Công ty Techcom gặp nhi u khó khăn 

phát sinh nhi u dự kiến trong công việc nên không thanh toán  ư c theo kế hoạch  ã 

 ịnh mong Công t  Casper thông cảm; Công t  Techcom    nghị thanh toán theo lộ 

trình như sau:  

   - Tháng 11 và tháng 12 /2018 Công t  Techcom sẽ thanh toán 60 % công n .  

    - Tháng 01/ 2019 thanh toán nốt 40 % công n . Đ  nghị giúp  ỡ và xin thanh toán 

mọi phí tổn do chậm thanh toán chậm” 

      * Đến ngày 15/11/2018, Công t  Techcom vẫn không thanh toán trả cho Công ty 

Casper  ư c   ng nào nên Công t  Casper tiếp tục  gửi thông báo l n 2 cho Công ty 

Techcom với nội dung  êu c u Công t  Techcom thanh toán ti n theo cam kết tại 

công văn số: 510 18 TC-CP ngày 05/10/2018, tuy nhiên Công ty Techcom không có 

b t kỳ phản h i gì cho Công ty Casper, mặc dù Công ty Casper  ã  nhi u l n liên lạc 

và trực tiếp  ến trụ sở Công t  Techcom  ể làm việc, nhưng không gặp, không thể 

liên lạc với  ư c, do vậ  Công ty Casper khởi kiện ra Tòa án. 

      

        [2]. V  phía bị  ơn: Công ty Techcom  ã  ư c Tòa án  ã niêm  ết và triệu tập 

h p lệ các văn bản tố tụng của Tòa án, cũng như qu ết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử; 

quyết  ịnh hoãn phiên tòa ,nhưng bị  ơn vẫn vắng mặt tại các buổi làm việc tại Tòa 
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án cũng như vắng mặt tại phiên Tòa, nên Tòa án không tiến hành l y lời khai của bị 

 ơn  ư c. Tu  nhiên căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong h  sơ, Hội   ng xét 

xử xét th y: Công ty Techcom có  ặt hàng  ối với Công ty Casper thể hiện qua 02 

 ơn  ặt hàng ( ngày 25/5/2018 và ngày 21/6/2018). Việc giao hàng cũng như số 

lư ng hàng hóa  ã  ư c Công ty Casper giao cho Công ty Techcom, thể hiện qua 

biên bản giao nhận hàng hóa ngày 26/5/2018 và ngày 22/6/2018. Tổng số ti n hàng 

hóa  ã giao  ư c Công ty Casper xu t hóa  ơn thể hiện qua 02 hóa  ơn GTGT: số 

0001569 ngày 14/6/2018 và hóa  ơn GTGTsố: 0001616 ngày 22/6/2018 là: 

650.023.030   ng. 

- Ngày 02/10/2018, Công ty Casper  có thông báo v  việc thanh toán công n  

l n 1 với nội dung: Yêu c u công ty Công ty Techcom phải thanh toán tổng số ti n 

theo 2  ơn hàng trên là: 650.023.030   ng vì số ti n nà   ã quá hạn thanh toán từ 

ngày 22/7/2018.  

- Ngày 05/10/2018, Công ty Techcom có công văn số 510/18/TC-CP với nội 

dung xác nhận v  số ti n hàng mà bị  ơn phải thanh toán và    nghị cho Công ty 

Techcom thanh toán theo các lộ trình.  

  [3]. Hội   ng xét xử xét th y: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong h  sơ 

thể hiện có việc giao kết h p   ng giữa hai bên và mặc dù hai bên không có biên bản 

 ối chiếu công n , nhưng số ti n hàng mà bị  ơn có nghĩa vụ phải thanh toán trả cho 

ngu ên  ơn  ã  ư c bị  ơn có văn bản xác nhận   ng thời xin  ư c trả theo lộ trình. 

Như vậy Công ty Techcom  ã vi phạm nghĩa vụ thanh toán  ư c qu   ịnh tại  i u 4, 

5 của các  ơn  ặt hàng nói trên; vi phạm khoản 1, 2  i u 50,  i u 55 Luật thương 

mại, do vậy có căn cứ  ể ch p nhận yêu c u khởi kiện của Công ty Casper. Buộc bị 

 ơn: Công ty Techcom phải thanh toán trả cho ngu ên  ơn số ti n còn n  theo 02 

 ơn  ặt hàng ngày 25/5/2018 và ngày 21/6/2018 là: 650.023.037 đồng 

          [4]. V   êu c u tính lãi do chậm thanh toán:  

Tại  i u 306  uật Thương mại qu   ịnh:   Trường h p bên vi phạm h p   ng 

chậm thanh toán ti n hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí h p lý 

khác thì bên bị vi phạm h p   ng có qu  n  êu c u trả ti n lãi trên số ti n chậm trả 

 ó theo lãi su t n  quá hạn trung bình trên thị trường tại thời  iểm thanh toán tương 

ứng với thời gian chậm trả, trừ trường h p có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có qu  

 ịnh khác.”  

      Hội   ng xét xử xét th  : Căn cứ vào các Hóa  ơn giá trị gia tăng mà Công ty 

Casper xu t hóa  ơn bán hàng cho Công ty Techcom thể hiện Công ty Casper mở tài 

khoản tại Ngân hàng Vietcombank. 

      -Ngu ên  ơn xu t trình: Qu ết  ịnh số 1738 QĐ-CDU-KT ngày 01/10/2020 của 

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Chương Dương v  việc công bố lãi su t cho 

va  Việt Nam   ng  ối với các tổ chức kinh tế thì lãi su t cho va  ngắn hạn của 

Ngân hàng Vietcombank tại thời  iểm Tòa án xét xử sơ thẩm là 7,5 %  năm. Lãi su t 
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quá hạn là 150 % lãi su t va  trong hạn. Việc ngu ên  ơn trình bà  tại thời  iểm 

năm 2019  ến tháng 9 2020 mức lãi su t cho va  trong hạn của Ngân hàng nà  là 9 

%  năm, tuy nhiên nguyên  ơn tự ngu ện chỉ tính lãi theo mức lãi su t cho vay quá 

hạn  ối với số ti n bị  ơn chậm thanh toán theo lãi su t cho va  của Ngân hàng nà  

tại thời  iểm Tòa án xét xử là 7,5 %  năm.   

         Xét  êu c u của ngu ên  ơn tự ngu ện tính lãi  ối với khoản ti n do chậm 

thanh toán kể từ sau ngày bị  ơn có văn bản xin gia hạn thời gian thanh toán ti n 

theo công văn số: 510 18 TC-CP ngày 05/10/2018, cụ thể: ngu ên  ơn bắt   u tính 

từ ngà  01 01 2019( ngà  tiếp theo ngà  bị  ơn vi phạm kế hoạch trả n  theo lộ trình 

  u tiên tại công văn số: 510 18 TC-CP ngày 05/10/2018) cho  ến ngà  Tòa án xét 

xử sơ thẩm( ngày 05/4/2021) là: 27 tháng 04 ngày. Ngu ên  ơn tự ngu ện tính tròn 

thành 27 tháng và tạm tính như sau:  650.023.037   ng x 0,9375 % / tháng x 27 

tháng  = 164.537.081   ng. 

        Hội   ng xét xử xét th  : Việc áp dụng lãi su t cũng như thời hạn tính lãi của 

ngu ên  ơn là hoàn toàn tự ngu ện, không trái pháp luật, phù h p với qu   ịnh tại Đi u 

306  uật Thương  ại, nên Hội   ng xét xử ghi nhận sự tự ngu ện nà  và ch p nhận 

 êu c u tính lãi của ngu ên  ơn. Ngu ên  ơn  ã xu t trình bảng tính lãi  ối với khoản 

ti n n  gốc mà bị  ơn chưa thanh toán, Hội   ng xét xử  ã kiểm tra th    úng và có căn 

cứ  ể ch p nhận, nên buộc bị  ơn: Công t  Techcom phải thanh toán cho Công ty 

Casper số ti n n  lãi do chậm thanh toán là: 164.537.081 đồng.  

      Như vậ : Tổng số ti n n  gốc và ti n n  lãi do chậm thanh toán tính  ến ngà  

Tòa án xét xử sơ thẩm ( ngày 05/4/2021) mà Công ty Techcom còn n  Công ty 

Casper là: 814.560.148 đồng 

        [5]. Đ  nghị của  ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tại phiên tòa sơ 

thẩm là phù h p với qu   ịnh của pháp luật và nhận  ịnh của Hội   ng xét xử nên 

 ư c ch p nhận. 

      [6] V  án phí KDT  sơ thẩm:  

- Do ngu ên  ơn: Công ty Casper  ư c ch p nhận  êu c u khởi kiện  nên 

không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và  ư c hoàn trả số ti n tạm 

ứng án phí  ã nộp. 

- Bị  ơn: Công ty Techcom phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là:  

 

814.560.148   ng = 36.000.000   ng + 3% (14.560.148   ng) = 36.436.804   ng. 

[7]. V  qu  n kháng cáo: Các  ương sự có qu  n kháng cáo bản án theo luật  ịnh. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  khoản 1 Đi u 30;   iểm b khoản 1 Đi u 35 và  iểm b khoản 1 Đi u 39; 

Đi u 271; Đi u 273 của  Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Căn cứ Đi u 24;  Đi u 34; Đi u 35,  i u 37,  i u 42, khoản 1, 2  i u 50,  i u 

55,  i u 306 của  uật thương mại . 

Căn cứ khoản 2 Đi u 26 của Nghị qu ết 326 2016 UBTVQH14 ngµy 30 tháng 12 

năm 2016  của  Ủy ban Th­êng vô Quèc héi quy ®Þnh vÒ mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

Xö: 

1. Ch p nhận yêu c u khởi kiện của Công ty cổ ph n X  ối với Công ty cổ 

ph n   u tư và dịch vụ kỹ thuật Y 

       2. Buộc Công ty cổ ph n   u tư và dịch vụ kỹ thuật Y có nghĩa vụ trả n  cho  

Công ty cổ ph n X tổng số ti n còn n  theo 02  ơn  ặt hàng ngày 25/5/2018; ngày 

21/6/2018 và 02 Hóa  ơn GTGT: số 0001569 ngày 14/6/2018; Hóa  ơn GTGT số: 

0001616 ngày 22/6/2018 là: 814.560.148 đồng( Tám trăm mười bốn triệu, năm trăm 

sáu mươi nghìn, một trăm bốn tám   ng). Trong  ó, n  gốc là 650.023.030   ng(Sáu 

trăm năm mươi triệu, không trăm hai mươi ba nghìn, không trăm ba mươi   ng); n  lãi 

do chậm thanh toán là 164.537.081   ng (Một trăm sáu mươi tư triệu, năm trăm ba 

mươi bảy nghìn, không trăm tám mốt   ng). 

KÓ tõ ngµy có  ơn  êu c u thi hành án của người  ư c  êu c u thi hành án cho 

 ến khi thi hành xong các khoản ti n, hàng tháng, bên phải thi hành án còn phải tiếp 

tục chịu khoản ti n trả lãi của số ti n n  gốc còn phải thi hành án theo qu   ịnh tại 

khoản 2  i u 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian thi hành án. 

Trường h p bản án  ư c thi hành theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù 

th× ngưêi ®ưîc thi hµnh ¸n d©n sù, ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tháa thuËn thi 

hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ cưìng chÕ thi hµnh 

¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6,  i u 7,  i u 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh 

¸n ®ư c thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 luËt thi hµnh ¸n d©n sù. 

3. V  án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

- Công ty cổ ph n X không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 

và  ư c hoàn trả số ti n 25.000.000   ng (Hai mươi năm triệu   ng) theo biên lai 

thu số: 0024925 ngày 03/11/2020 của Chi cục thi hành án Dân sự quận Ba Đình.  

- Công ty cổ ph n   u tư và dịch vụ kỹ thuật Y phải chịu kinh doanh thương 

mại sơ thẩm là 36.436.804   ng (Ba mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn tám 

trăm linh tư   ng). 

4. V  qu  n kháng cáo: Đương sự có mặt có qu  n kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngà  kể từ ngà  tuyên án. Đương sự vắng mặt có qu  n kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngà  nhận  ư c bản án hoặc bản án  ư c niêm  ết h p lệ.  

Nơi nhận: 

- VKSND quận Ba Đình; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- Chi cục THA DS quận Ba Đình; 

- TAND TP. Hà Nội; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ văn phòng. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang  
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    Các Hội thẩm nhân dân 

       

 

Thẩm phán - Chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang  
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